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 UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Báo cáo số 558/BC-UBND ngày 16/10/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT Tên xã, phường Số trường
quản lý Số giáo viên Số học sinh

Số công chức
phụ trách giáo

dục

Trong đó Công chức
phụ trách có chuyên

môn sư phạm, QLGD

Kiêm nhiệm lĩnh
vực khác (có/không)

I Xã Sơn Tây Thượng 2 129 1957 1 0 có

1 Trường Mần non Hoa Pơ-Niêng 1 45 546

2 Trường PTDTBT TH&THCS  Đinh Thanh
Kháng 1 84 1411
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UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Báo cáo số  558/BC-UBND ngày 16/10/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2025 Năm học 2025-2026 Năm học 2026-2027

TT Địa phương Số GV đã
tuyển dụng

Đã chuyển
việc Nghỉ việc

Số GV
đã tuyển

dụng

Đã chuyển
việc Nghỉ việc Số GV đã

tuyển dụng

Đã
chuyển

việc
Nghỉ việc Số GV đã

tuyển dụng

Đã
chuyển

việc
Nghỉ việc

Số GV
đã tuyển

dụng

Đã
chuyển

việc
Nghỉ việc

I Xã Sơn Tây Thượng 12 7 0 6 6 0 17 9 0 0 1 0 0 0 0
1 Trường Mầm non Hoa Pơ-Niêng 2 1 3 3 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0

2 Trường PTDTBT TH&THCS Đinh
Thanh Kháng

10 6 0 3 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0



3

UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Báo cáo số 558/BC-UBND ngày 16/10/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT Địa phương

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (đánh giá xếp loại năm 2025) Giáo viên  (đánh giá xếp loại năm 2025)

Ghi chú

Tổng số Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn thành
nhiệm vụ

Không hoàn thành
nhiệm vụ Tổng số Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Hoàn thành

nhiệm vụ

Không hoàn
thành nhiệm

vụ

I Xã Sơn Tây Thượng 15 4 11 0 0 133 17 116 0 0

1 Trường Mầm non Hoa Pơ-Niêng 6 1 5 0 0 48 5 43 0 0

2 Trường PTDTBT TH&THCS
Đinh Thanh Kháng

9 3 6 0 0 85 12 73 0 0  
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